	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 12A1
	GVCN: Ngô Thanh Thảo

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh – Thúy

257-559-3847


	Hoá – Vân

983-407-0453


	GDCD – Yên

267-633-5899


	Toán – Ngà

990-623-681


	Văn - Thảo

808 - 331 - 7982


	

	Anh - Thúy
	Tin – PhươngT

911-473-0220


	CNghệ - ThủYcn
821-926-7523


	Toán - Ngà
	Văn - Thảo
	

	Lý – NghĩaL

546-249-5169


	Sinh - HằngS

268-510-5949


	Sử - Mười

239-518-1800


	Địa – Hoàn

949-187-6357


	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 12A2
	GVCN: Nguyễn Thị Kiều Oanh

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sử - Ng Phương

204-309-4029


	Lý – OanhL

686-708-3649


	Toán – Nga

991-869-2746 


	GDCD – Yên

267-633-5899


	Hoá – Chinh

954-172-9902


	

	Anh – Thoa

829-358-8602


	Địa – Hoàn

949-187-6357


	Toán - Nga
	Văn – ThưV

357-632-6938


	CNghệ - Nương

780-704-2826


	

	Anh - Thoa
	
	Sinh - HằngS

268-510-5949


	Văn - ThưV
	Tin – PhươngT

911-473-0220


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 12A3
	GVCN: Phùng Thị Hoàng Nghĩa

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDCD – Yên

267-633-5899


	Tin – PhươngT

911-473-0220


	Văn – HòaV

990-482-3160


	CNghệ - Nương

780-704-2826


	Sinh - Ng Hà

793-296-2664


	

	Toán – NghĩaT

412-439-8456


	Sử - HườngS

847-096-5188


	Văn - HòaV
	Anh – Thùy

590-881-0945


	Lý – LinhL

254-986-5377


	

	Toán - NghĩaT
	Hoá – Vân

983-407-0453


	
	Anh - Thùy
	
	

	
	Địa – OanhĐ

466-845-8710


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 12A4
	GVCN: Nguyễn Chiêm Soi

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - Nương

780-704-2826


	Hoá – Dung

425-020-7932 


	Lý – Soi

837-855-0588


	Toán – Lai

636-974-4063


	Văn – ThưV

357-632-6938


	

	GDCD – Yên

267-633-5899


	Sử - Mười

239-518-1800


	Anh – Thoa

829-358-8602


	Toán - Lai
	Văn - ThưV
	

	Sinh – Kim

999-854-4539


	
	Anh - Thoa
	Tin – PhươngT

911-473-0220


	
	

	
	
	Địa – OanhĐ

466-845-8710


	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 12D1
	GVCN: Đỗ Năng Huấn

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - H Phương

565-634-1997


	Địa – Hoàn

949-187-6357


	CNghệ - Nương

780-704-2826


	Tin - HằngT

229-581-3104


	Hoá – Dung

425-020-7932 


	

	Văn - Huấn

993-663-6497


	Toán – Lai

636-974-4063


	Sử - Ng Phương

204-309-4029


	Lý – NghĩaL

546-249-5169


	Anh – Dương

518-286-5103


	

	Văn - Huấn
	Toán - Lai
	GDCD – Yên

267-633-5899


	
	Anh - Dương
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 12D2
	GVCN: Nguyễn Thị Ngọc Dương

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh – Dương

518-286-5103


	GDCD – Yên

267-633-5899


	Sử - Ng Phương

204-309-4029


	Hoá – Chinh

954-172-9902


	Tin - HằngT

229-581-3104


	

	Anh - Dương
	Toán – Ngà

990-623-681


	Văn - YếnV
660-535-4255


	Lý – TâmL

822-944-2089


	Địa – Hoàn

949-187-6357


	

	
	Toán - Ngà
	Văn - YếnV
	CNghệ - Nương

780-704-2826


	Sinh - HiềnS
430-013-4965


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 12D3
	GVCN: Nguyễn Thị Thanh Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - Ng Hà

793-296-2664


	Toán - Thắm

599-272-7853


	Anh – Thúy

257-559-3847


	Địa - Hoàn
	Văn - HườngV

975-207-3760 


	

	Lý – TâmL

822-944-2089


	Toán - Thắm
	Anh - Thúy
	CNghệ - Nương

780-704-2826


	Văn - HườngV
	

	Hoá – Nhàn

954-103-3479


	Tin - HồngT

708-515-5209


	Sử - HườngS

847-096-5188


	
	GDCD – Yên

267-633-5899


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 12D4
	GVCN: Nguyễn Thị Phương Diệp

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - HiềnS
430-013-4965


	Anh – Thúy

257-559-3847


	Toán – Biên

265-941-0012


	Văn - Diệp

826-544-2056


	Tin - Minh_Tin

402-057-6514


	

	Lý – LinhL

254-986-5377


	Anh - Thúy
	Toán - Biên
	Văn - Diệp
	Sử - Mười

239-518-1800


	

	
	GDCD – Yên

267-633-5899


	Hoá – Chinh

954-172-9902


	CNghệ - ThủyCN

821-926-7523


	Địa – OanhĐ

466-845-8710


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 12D5
	GVCN: Vũ Thị Thìn Nương

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh – Kim

999-854-4539


	Toán – Nga

991-869-2746 


	Anh – Thùy

590-881-0945


	Địa – OanhĐ

466-845-8710


	Sử - Mười

239-518-1800


	

	Tin - HồngT

708-515-5209


	Toán - Nga
	Anh - Thùy
	GDCD – Yên

267-633-5899


	Văn - YếnV

660-535-4255


	

	Lý – LinhL

254-986-5377


	Hoá – Dung

425-020-7932 


	CNghệ - Nương

780-704-2826


	
	Văn - YếnV
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 12D6
	GVCN: Trần Hoài Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh – Thùy

590-881-0945


	Toán – Biên

265-941-0012


	Hoá – Chinh

954-172-9902


	CNghệ - ThủyCN

821-926-7523


	Địa – OanhĐ

466-845-8710


	

	Anh - Thùy
	Toán - Biên
	GDCD – Yên

267-633-5899


	Sử - Mười

239-518-1800


	Văn - Huấn

993-663-6497


	

	Sinh - H Phương

565-634-1997


	
	Tin - HồngT

708-515-5209


	Lý – TâmL

822-944-2089


	Văn - Huấn
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 12D7
	GVCN: Trần Thu Hương

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh - HằngA

288-468-5371


	Văn – HươngV

523-340-5463 


	Lý – OanhL

686-708-3649


	Sử - Mười

239-518-1800


	Toán – NghĩaT

412-439-8456


	

	Anh - HằngA
	Văn - HươngV
	Địa – OanhĐ

466-845-8710


	Hoá – Nhàn

954-103-3479


	Toán - NghĩaT
	

	Sinh - HằngS

268-510-5949


	
	CNghệ - ThủyCN

821-926-7523


	GDCD – Yên

267-633-5899


	Tin - HằngT

229-581-3104


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 11A1
	GVCN: Phạm Thị Thu Duyên

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - Hảo

842-554-8239


	Anh – Thoa

829-358-8602


	Địa – CúcĐ

827-299-4103


	Tin – PhươngT

911-473-0220


	Sử - Tr Phương

564-260-6193


	

	Toán - Hảo
	Anh - Thoa
	Hoá – Duyên

536-301-5181


	CNghệ - ThủyCN

821-926-7523


	Lý – Soi

837-855-0588


	

	GDCD – Yên

267-633-5899


	
	
	Sinh - H Phương

565-634-1997


	Văn - HồngV

678-722-6027


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 11A2
	GVCN: Phạm Thị Bích Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - ThủyCN

821-926-7523


	Toán – Minh

220-380-3610
	Anh – Dương

518-286-5103


	Hoá - B Hà

225-969-0246 

	GDCD – Yên

267-633-5899


	

	Lý – NghĩaL

546-249-5169


	Toán - Minh
	Anh - Dương
	Văn - Huấn

993-663-6497


	Sinh - H Phương

565-634-1997


	

	Tin - HằngT

229-581-3104


	
	Sử - Tr Phương

564-260-6193


	Địa – CúcĐ

827-299-4103


	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 11A3
	GVCN: Trương Thị Thúy Ngà

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán – Ngà

990-623-681


	Anh - Ngọc

538-482-5021


	Lý – NghĩaL

546-249-5169


	Hoá – Duyên

536-301-5181


	Sinh - HiềnS
430-013-4965


	

	Toán - Ngà
	Anh - Ngọc
	Địa – CúcĐ

827-299-4103


	Tin - HằngT

229-581-3104


	GDCD – Yên

267-633-5899


	

	
	CNghệ - ThủyCN

821-926-7523


	
	Văn – Sen

689-198-5987


	Sử - Tr Phương

564-260-6193


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 11A4
	GVCN: Tô Thị Trà Mi

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Địa – CúcĐ

827-299-4103


	Lý – Soi

837-855-0588


	Anh – HươngA

532-920-3247


	Văn – Lương

930-710-1711


	Toán – Bích

490-799-6834


	

	CNghệ - Q Hưng

363-196-7112


	Tin - Q Hưng

363-196-7112


	Anh - HươngA
	Sinh – Kim

999-854-4539


	Toán - Bích
	

	Sử - Tr Phương

564-260-6193


	
	
	Hoá – Mi

910-639-8463


	GDCD – HoaCD

383-178-0725


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 11A5
	GVCN: Luân Thị Tùng

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin – PhươngT

911-473-0220


	Toán – Tùng

740-773-4185


	Hoá - B Hà

225-969-0246 

	Sinh – Kim

999-854-4539


	GDCD – HoaCD

383-178-0725


	

	Anh - P Lan

682-644-6295


	Toán - Tùng
	Văn - Diệp

826-544-2056


	CNghệ - Q Hưng

363-196-7112


	Sử - Tr Phương

564-260-6193


	

	Anh - P Lan
	
	Lý – Soi

837-855-0588


	
	Địa – CúcĐ

827-299-4103


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 11A6
	GVCN: Lê Thị Mười

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán – HươngT

459-605-3318


	CNghệ - ThủyCN

821-926-7523


	Văn – Lương

930-710-1711


	Địa – CúcĐ

827-299-4103


	Anh – HươngA

532-920-3247


	

	Toán - HươngT
	GDCD – HoaCD

383-178-0725


	Sinh - Tr Hà

482-008-9696


	Hoá – Mi

910-639-8463


	Anh - HươngA
	

	
	Tin – PhươngT

911-473-0220


	Lý - QuỳnhL

461-015-6332


	
	Sử - Mười

239-518-1800


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 11D1
	GVCN: Đỗ Kim Thúy

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Thảo

808 - 331 - 7982


	Sinh - Tr Hà

482-008-9696


	Địa – Hoàn

949-187-6357


	Lý – NghĩaL

546-249-5169


	Anh – Thúy

257-559-3847


	

	Sử - Tr Phương

564-260-6193


	CNghệ - ThủyCN

821-926-7523


	Hoá – Chinh

954-172-9902


	Toán - Thắm

599-272-7853


	Anh - Thúy
	

	Tin – PhươngT

911-473-0220


	
	GDCD – HoaCD

383-178-0725


	Toán - Thắm
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 11D2
	GVCN: Trần Thị Minh Hằng

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDCD – HoaCD

383-178-0725


	Sinh - HiềnS

430-013-4965


	Sử - Mười

239-518-1800


	CNghệ - Q Hưng

363-196-7112


	Văn - G Anh

260-318-2329
	

	Tin - Minh_Tin

402-057-6514


	Toán - Hảo

842-554-8239


	Anh - HằngA

288-468-5371


	Địa – Hoàn

949-187-6357


	Lý - QuỳnhL

461-015-6332


	

	
	Toán - Hảo
	Anh - HằngA
	
	Hoá – Chinh

954-172-9902


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 11D3
	GVCN: Nguyễn Thị Thu Hạnh

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Địa – Hoàn

949-187-6357


	Sử - Tr Phương

564-260-6193


	Toán – NghĩaT

412-439-8456


	Văn – HòaV

990-482-3160


	Sinh - H Phương

565-634-1997


	

	CNghệ - Nương

780-704-2826


	Tin - HồngT

708-515-5209


	Toán - NghĩaT
	Anh - T Hạnh

518- 492-7640


	Hoá – Duyên

536-301-5181


	

	
	GDCD – HoaCD

383-178-0725


	Lý – NghĩaL

546-249-5169


	Anh - T Hạnh
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 11D4
	GVCN: Vũ Thị Kim Thoa

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - Huấn

993-663-6497


	CNghệ - Q Hưng

363-196-7112


	Sử - Tr Phương

564-260-6193


	Anh – Thoa

829-358-8602


	Toán - Thắm

599-272-7853


	

	Địa – Hoàn

949-187-6357


	Hoá – Mi

910-639-8463


	Tin - HồngT

708-515-5209


	Anh - Thoa
	Toán - Thắm
	

	Lý - Hiếu

785-302-4587


	Sinh - HiềnS

430-013-4965


	
	GDCD – HoaCD

383-178-0725


	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 11D5
	GVCN: Đỗ Thị Thu Hồng

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sử - Tr Phương

564-260-6193


	Toán – LanT

245-901-5578


	Hoá – Duyên

536-301-5181


	Anh - Ngọc

538-482-5021


	Tin - HồngT

708-515-5209


	

	Lý - Hiếu

785-302-4587


	Toán - LanT
	Sinh – Kim

999-854-4539


	Anh - Ngọc
	Văn - HồngV

678-722-6027


	

	
	Địa – Hoàn

949-187-6357


	CNghệ - Q Hưng

363-196-7112


	
	
	

	
	
	GDCD – HoaCD

383-178-0725


	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 11D6
	GVCN: Tống Thị Hòa

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán – Bích

490-799-6834


	Anh - HằngA

288-468-5371


	GDCD – HoaCD

383-178-0725


	Sinh - H Phương

565-634-1997


	Lý – Soi

837-855-0588


	

	Toán - Bích
	Anh - HằngA
	Sử - Tr Phương

564-260-6193


	Văn – HòaV

990-482-3160


	Tin - HồngT

708-515-5209


	

	Địa – Hoàn

949-187-6357


	CNghệ - Q Hưng

363-196-7112


	
	Hoá - B Hà

225-969-0246 

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 11D7
	GVCN: Đỗ Thị Ngọc Hằng

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - Q Hưng

363-196-7112


	Sử - Mười

239-518-1800


	Sinh - Tr Hà

482-008-9696


	Anh – Dương

518-286-5103


	Toán – Ngà

990-623-681


	

	GDCD – HoaCD

383-178-0725


	Tin - HằngT

229-581-3104


	Lý – Soi

837-855-0588


	Anh - Dương
	Toán - Ngà
	

	Văn - Thảo

808 - 331 - 7982


	
	
	Hoá – Chinh

954-172-9902


	Địa – Hoàn

949-187-6357


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 11D8
	GVCN: Nguyễn Thị Kim

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin - Minh_Tin

402-057-6514


	Lý - Hiếu

785-302-4587


	Sinh – Kim

999-854-4539


	Toán – Tùng

740-773-4185


	CNghệ - Nương

780-704-2826


	

	Anh - Ngọc

538-482-5021


	Sử - Tr Phương

564-260-6193


	Địa – Hoàn

949-187-6357


	Toán - Tùng
	GDCD – HoaCD

383-178-0725


	

	Anh - Ngọc
	Hoá – Mi

910-639-8463


	Văn - Diệp

826-544-2056


	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 11D9
	GVCN: Dương Thị Lan Hương

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Lý - Hiếu

785-302-4587


	Anh - P Lan

682-644-6295


	Tin - Q Hưng
363-196-7112


	GDCD – HoaCD

383-178-0725


	Địa – Hoàn

949-187-6357


	

	Sinh - H Phương

565-634-1997


	Anh - P Lan
	Toán – HươngT

459-605-3318


	Văn – Sen

689-198-5987


	Hoá – Chinh

954-172-9902


	

	CNghệ - Nương

780-704-2826


	
	Toán - HươngT
	Sử - Mười

239-518-1800


	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 10A1
	GVCN: Nguyễn Bá Linh

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Lý – LinhL

254-986-5377


	Sử - HườngS

847-096-5188


	Tin - HồngT

708-515-5209


	GDCD – LinhCD

656-917-9946


	Anh - Ngọc

538-482-5021


	

	Sinh - Ng Hà

793-296-2664


	Địa – OanhĐ

466-845-8710


	Toán – Lai

636-974-4063


	Hoá - B Hà

225-969-0246 

	Anh - Ngọc
	

	
	Văn - HườngV

975-207-3760 


	Toán - Lai
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 10A2
	GVCN: Trần Thị ái Vân

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Hoá – Vân

983-407-0453


	Tin - HồngT

708-515-5209


	Toán - Hảo

842-554-8239


	Sử - HườngS

847-096-5188


	Anh - T Hạnh

518- 492-7640


	

	Văn - YếnV

660-535-4255


	GDCD – LinhCD

656-917-9946


	Toán - Hảo
	Lý – LinhL

254-986-5377


	Anh - T Hạnh
	

	
	Địa – OanhĐ

466-845-8710


	
	Sinh - Ng Hà

793-296-2664


	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 10A3
	GVCN: Ngô Thị Biên

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán – Biên

265-941-0012


	Văn - HườngV

975-207-3760 


	Sinh - HằngS

268-510-5949


	Lý – TâmL

822-944-2089


	Sử - HườngS

847-096-5188


	

	Toán - Biên
	Anh – HươngA

532-920-3247


	Hoá – Nhàn

954-103-3479


	GDCD – LinhCD

656-917-9946


	Địa – OanhĐ

466-845-8710


	

	Tin - Minh_Tin

402-057-6514


	Anh - HươngA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 10A4
	GVCN: Đặng Thị Thanh Nhàn

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin - HồngT

708-515-5209


	Toán – Trang

447-439-0235


	Địa – OanhĐ

466-845-8710


	Hoá – Nhàn

954-103-3479


	Anh - P Lan

682-644-6295


	

	Văn – LinhV

451-899-3775


	Toán - Trang
	Lý – OanhL

686-708-3649


	Sinh - Ng Hà

793-296-2664


	Anh - P Lan
	

	
	
	
	GDCD – LinhCD

656-917-9946


	Sử - HườngS

847-096-5188


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 10D0
	GVCN: Đỗ Minh Hảo

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn – HòaV

990-482-3160


	Toán - Hảo

842-554-8239


	Tin - HằngT

229-581-3104


	Anh - HằngA

288-468-5371


	Toán - Hảo
	

	Hoá – Mi

910-639-8463


	Sinh - HiềnS

430-013-4965


	Lý - QuỳnhL

461-015-6332


	Anh - HằngA
	Sử - Ng Phương

204-309-4029


	

	GDCD – HoaCD

383-178-0725


	
	Địa – OanhĐ

466-845-8710


	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 10D1
	GVCN: Hoàng Khởi Lai

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin - HằngT

229-581-3104


	GDCD – HoaCD

383-178-0725


	Anh - T Hạnh

518- 492-7640


	Sinh - Ng Hà

793-296-2664


	Văn - HồngV

678-722-6027


	

	Toán – Lai

636-974-4063


	Hoá – Vân

983-407-0453


	Anh - T Hạnh
	Địa – OanhĐ

466-845-8710


	Lý - V Hà

511-605-9108
	

	Toán - Lai
	Sử - HườngS

847-096-5188


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 10D2
	GVCN: Nguyễn Thị Quỳnh Nga

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh - T Hạnh
	Địa – OanhĐ

466-845-8710


	Văn – HươngV

523-340-5463 


	Toán – Nga

991-869-2746 


	Hoá – Duyên

536-301-5181


	

	Anh - T Hạnh
	Lý – OanhL

686-708-3649


	GDCD – HoaCD

383-178-0725


	Toán - Nga
	Sinh - Ng Hà

793-296-2664


	

	
	Tin - HằngT

229-581-3104


	Sử - Ng Phương

204-309-4029


	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 10D3
	GVCN: Trần Thanh Hà

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Lý – TâmL

822-944-2089


	Tin - HằngT

229-581-3104


	Anh - Ngọc

538-482-5021


	Hoá – Mi

910-639-8463


	Toán – Nga

991-869-2746 


	

	Sử - Ng Phương

204-309-4029


	Sinh - Tr Hà

482-008-9696


	Anh - Ngọc
	GDCD – HoaCD

383-178-0725


	Toán - Nga
	

	
	
	Văn – HươngV

523-340-5463 


	Địa – OanhĐ

466-845-8710


	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 10D4
	GVCN: Mai Thúy Hường

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Anh – HươngA

532-920-3247


	GDCD – LinhCD

656-917-9946


	Sử - HườngS

847-096-5188


	Toán – Toàn

471-356-8283


	Lý - QuỳnhL

461-015-6332


	

	Anh - HươngA
	Văn - HườngV

975-207-3760 


	Tin - Q Hưng

363-196-7112


	Toán - Toàn
	Địa – CúcĐ

827-299-4103


	

	
	
	
	Hoá – Duyên

536-301-5181


	Sinh - Ng Hà

793-296-2664


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 10D5
	GVCN: Đặng Thúy Hiền

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Lý – OanhL
686-708-3649


	Anh - T Hạnh

518- 492-7640


	GDCD – LinhCD

656-917-9946


	Toán – Uyên

532-991-9501


	Sử - Ng Phương

204-309-4029


	

	Sinh - HiềnS

430-013-4965


	Anh - T Hạnh
	Tin - HằngT

229-581-3104


	Toán - Uyên
	Hoá – Dung

425-020-7932 


	

	Địa – CúcĐ

827-299-4103


	
	
	
	Văn – ThưV

357-632-6938


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 10D6
	GVCN: Hoàng Thị Tâm

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Hoá – Nhàn

954-103-3479


	Toán – Tnga

746-176-2447


	Lý – TâmL

822-944-2089


	Anh – Thùy

590-881-0945


	GDCD – LinhCD

656-917-9946


	

	Tin – PhươngT

911-473-0220


	Toán - TNga
	Sinh - HằngS

268-510-5949


	Sử - HườngS

847-096-5188


	Văn – Sen

689-198-5987


	

	
	
	Địa – CúcĐ

827-299-4103


	
	Anh - Thùy
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 10D7
	GVCN: Nguyễn Ngọc Yến

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - YếnV

660-535-4255


	Sinh - HằngS

268-510-5949


	Toán – Tùng

740-773-4185


	Anh - P Lan

682-644-6295


	Địa – CúcĐ

827-299-4103


	

	Tin - HằngT

229-581-3104


	Hoá – Dung

425-020-7932 


	Toán - Tùng
	Anh - P Lan
	GDCD – LinhCD

656-917-9946


	

	
	
	Lý – OanhL

686-708-3649


	Sử - HườngS

847-096-5188


	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 10D8
	GVCN: Ngô Thanh Phương

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Hoá – Dung

425-020-7932 


	Toán – Toàn

471-356-8283


	Lý - QuỳnhL

461-015-6332


	Văn – ThưV

357-632-6938


	Anh – Thùy

590-881-0945


	

	Sinh - HằngS

268-510-5949


	Toán - Toàn
	GDCD – LinhCD

656-917-9946


	Địa – CúcĐ

827-299-4103


	Anh - Thùy
	

	Sử - Ng Phương

204-309-4029


	
	
	
	Tin - Minh_Tin

402-057-6514


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường Trần Hưng Đạo - TX

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	Lớp 10D9
	GVCN: Lê Thị Thúy Hằng

	
	(Thực hiện từ ngày 06 tháng 04 năm 2020)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Sinh - HằngS

268-510-5949


	Toán – HươngT

459-605-3318


	Hoá – Nhàn

954-103-3479


	Văn – Sen

689-198-5987


	Lý – LinhL

254-986-5377


	

	Địa – CúcĐ

827-299-4103


	Toán - HươngT
	Sử - HườngS

847-096-5188


	Anh – HươngA

532-920-3247


	Tin – PhươngT

911-473-0220


	

	
	
	GDCD – LinhCD

656-917-9946


	Anh - HươngA
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


